
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 2 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO NHỠ 4-5 TUỔI - LỚP B4  

Tên giáo viên: Phạm Thị Thuý Mai – Phạm Thùy Linh 

Thời gian/hoạt 

động 

Tuần 1 

Từ 05/02 đến 09/02 

 

Tuần 2 

Từ 12/02 đến 16/02 

 

Tuần 3 

Từ 19/02 đến 23/02 

 

Tuần 4 

Từ 26/02 đến 01/03 

 

Mục tiêu 

đánh giá 

Đón trẻ, thể dục 

sáng 

* Đón trẻ: 

- Cô đón trẻ vui vẻ, ân cần: hướng dẫn trẻ cất ba lô, cất dép đúng nơi quy định. 

- Trao đổi với phụ huynh về giờ đón, nề nếp, quy định của trẻ khi đến lớp. 

- Trò chuyện với trẻ về những ngày nghỉ tết, phong tục trong ngày tết….. 

* Trẻ thực hiện lễ chào cờ đầu tuần  

* Đón trẻ, thể dục sáng: 
- Khởi động: Xoay cổ tay , cổ chân, tập động tác cổ... (MT6)  

- Trẻ đi vận động kết hợp các kiểu đi theo vòng tròn ( theo nhạc) 

- Trọng động: Tập các động tác theo nhạc: Em thêm một tuổi 

- Hô hấp: Gà gáy 

- Tay: 2 tay đưa trước, gập khuỷ tay 

- Lưng, bụng, lườn: Quay người sang 2 bên. 

- Chân: Bước khuỵu gối 

- Bật: Chụm tách 

- Dân vũ: Em là hoa hồng nhỏ  

- Hồi tĩnh: Đi lại nhẹ nhàng  

 

MT6 

Trò chuyện 

- Trò chuyện về các phong tục ngày Tết, lễ hội xuân: Một số loại hoa đặc trưng của 

mùa xuân, các hoạt động của con người khi mùa xuân về, 1 số lễ hội nổi tiếng, gần gũi, 

quen thuộc.... Gói bánh chưng, mừng tuổi, cúng giao thừa, đi lễ, tảo mộ, xin chữ… 

- Trò chuyện về các loại hoa mùa xuân : Tên gọi, đặc điểm, cấu tạo, màu sắc, mùi 

hương… 

- Trò chuyện với trẻ về cây xanh và môi trường sống của cây xanh. 

- Trò chuyện về tên gọi, đặc điểm một số loại quả( nhiều hạt, một hạt, không hạt). Lợi 

 



ích của hoa quả với con người  

 

Hoạt động học 

T2 

Âm nhạc 

- VĐMH: Bé đi chúc 

tết. 

-NH: Hoa lá mùa 

xuân (MT87)  

Vận động 

- Đi trên ghế băng 

đầu đội túi cát 

- TCVĐ: Chuyền 

bóng  

 

    

 

 

 

 

 

      - Nghỉ lễ  

 

Vận động 

+ Nhảy lò cò 3m 

TCVĐ: Mưa rơi 

(MT5)  
 

Âm nhạc 

- Hát: Em yêu cây 

xanh 

-NH: Vườn rau của 

bé  

 

Vận động 

- Ném bóng trúng 

đích nằm ngang 

- TCVĐ: Chèo 

thuyền  

Âm nhạc 

-Hát:Quả 

-TC: Ai nhanh nhất.  

 MT87, 

MT49, 

MT51, 

MT5, 

MT32, 

MT20, 

MT60 T3 

Làm quen với toán 

-Đếm đến 5, nhận 

biết nhóm có 5 đối 

tượng, nhận biết số 5.  

 

         

 

 

 

Nghỉ lễ 

 

Làm quen với toán 

- Gộp hai nhóm đối 

tượng có số lượng 

trong phạm vi 5, đếm 

và nói kết quả. 

(MT32)  
 

Làm quen với toán 

-So sánh chiều rộng 3 

đối tượng  

 

T4 

Khám phá 

- Lễ hội mùa xuân  

             (MT49)  
 

 

 

Nghỉ lễ 

 

Khám phá 

Trò chuyện về cây 

xanh và môi trường 

sống. 

                (MT20)  
 

Khám phá 

Trò chuyện 1 số loại 

quả  

 



T5 

 

Nghỉ lễ 

 

Văn học 

Thơ: Hoa kết trái  

 

Văn học 

Truyện: Hạt đỗ sót 

             (MT60)  
 

Văn học 

Thơ: Bác bầu, bác bí  

 

T6 

 

 

Nghỉ lễ 

 

Hoạt động tạo hình 

- Trang trí cành hoa 

đào 

(MT51) 
 

Hoạt động tạo hình 

- Xé, dán lá cây 

 

 

Hoạt động tạo hình 

-Tô nét, tô màu bí 

ngô 

 

Hoạt động ngoài 

trời 

* Tuần1: 

- Thời tiết hôm nay như thế nào 

- Quan sát các hoạt động trong dịp Tết 

- Quy trình làm phân hữu cơ từ vỏ chuối  

- Sử dụng các từ như mời cô, mời bạn, cám ơn, xin lỗi trong giao tiếp. 

+Trẻ thực hiện trong các hoạt động trong ngày 

+ Dạy trẻ điều chỉnh giọng nói phù hợp với hoàn cảnh khi được nhắc nhở: nói nhỏ 

trong giờ ngủ, nói to, rõ ràng trong giờ học  

+ Trẻ thực hiện trong các hoạt động học, nghe kể các câu chuyện về hành vi lễ giáo, 

hoạt động chơi, hoạt động lao động vệ sinh… 

+Đóng vai theo chủ đề “Cô giáo; người bán hàng; mẹ và con..” 

+Trò chơi: Mưa to mưa nhỏ (MT62)  

-Hoạt động lao động vườn trường: Chăm sóc cây cảnh, nhặt lá rụng...; Tham quan trải 

nghiệm ở khu vực gần trường... 

- TCVĐ: Ném còn, trồng nụ trồng hoa, gánh mạ qua cầu, cây cao cỏ thấp, đồ tượng. 

- Giao lưu các TCVĐ với lớp B1  

* Tuần2: 

- QS cây rau bắp cải 

- Tham quan vườn gấc 

MT62, 

MT84 



- Quan sát vườn cà chua 

- Quan sát rau cải. Làm thí nghiệm pha màu với nước ép bắp cải tím  

- Dạy trẻ không bẻ cành, bứt hoa. 

+ Không dẫm lên cỏ (MT84)  

- Tập tưới cây chăm sóc cây cối, nhặt lá sân trường. 

-TCVĐ: Dung dăng dung dẻ; Trồng nụ trồng hoa; Gieo hạt; Nhảy bao bố; Bắt chước 

tạo dáng 

-Giao lưu các TCVĐ lớp B2 

- Chơi tự chọn  

* Tuần3: 

- Quan sát cây cho bóng mát 

- Làm thí nghiệm trồng khoai lang trong nước 

- Dạo chơi vườn hoa hồng 

- Tham quan cây xoài 

- Vẽ phấn sân trường 

-TCVĐ: Bịt mắt bắt dê; Dung dăng dung dẻ; Bắt chước tạo dáng; Nhảy bao bố 

- Giao lưu các trò chơi vận động với lớp B3: Chuyền bóng bằng 2 chân  

- Hoạt động lao động vườn trường: chăm sóc cây cảnh, nhặt lá rụng… 

- Chơi tự chọn  

* Tuần 4:  

- QS thời tiết, Xếp lá  

- Thí nghiệm: Cải thảo đổi màu 

- Quan sát : Sự nẩy mầm của đỗ 

- Thí nghiệm: Hoa đổi màu 

- Vẽ phấn sân trường 

- Trò chơi vận động: Lộn cầu vồng ; Cáo và Thỏ; Ô tô và chim sẻ 

- Giao lưu các trò chơi vận động với lớp B5: Nhảy bao bố 

- Hoạt động lao động vườn trường: chăm sóc cây cảnh, nhặt lá rụng… 

- Chơi tự chọn  

 



Hoạt động chơi 

góc 

*Góc trọng tâm:  

- T1: Xây dựng: xây dựng công viên mùa xuân 

- T2: Xây dựng: “ Vườn cây ăn quả 

- T3: Chơi nhạc cụ, nghe âm thanh, nghe hát, múa, vận động những bài hát có nội dung 

liên quan đến chủ đề tháng  

- T4: Làm ablum tạo hình từ các loại lá cây  

1. Góc xây dựng: Lắp ghép, lắp ráp nhà, khu vui chơi, vườn, hàng rào, áo cá, khuôn 

viên, vườn cây ăn quả..........  

2. Góc phân vai: 

-Góc bán hàng: Bán các loại rau củ quả, các loại hoa....  

- Góc bác sĩ: Phòng khám bệnh (bế em, đi chợ, nấu ăn, đi khám bệnh…).  

-Góc gia đình: Gia đình nấu các món ăn cho mọi người trong gia đình 

3.Góc học tập: 

- Góc sách/ thư viện: Làm sách, xem sách về các loại hoa - quả - rau; Làm sách, xem 

sách về hoa quả mùa xuân. 

-Góc toán: Luyện tập đếm các cây; So sánh chiều rộng 2 đối tượng. Trò chơi học tập: 

Chiếc túi kỳ lạ; Tìm người láng giềng; Tìm cây cho lá….  

+Đếm đồ dùng, đồ chơi, cây, hoa, con vật và nói kết quả đếm, nghe tiếng sỏi và đếm, 

nghe tiếng trống và đếm, đếm các thành viên trong gia đình 

+ Ghép đôi: Tìm đồ dùng, dép, giầy, tất, găng tay, chai và nắp chai, đôi đũa, bàn chân 

bàn tay, đĩa với cốc,..+- Nối/ ghép tương ứng... 

+ Cắt, dán, tô màu thành đôi. 

+ Tìm các bộ phận trên cơ thể tạo thành đôi. 

+ Xâu vòng, in nối tiếp. 

+ Tổ chức, khuyến khích trẻ đếm theo khả năng  

Cho trẻ đếm bằng các giác quan (thị giác, thính giác, xúc giác..)và luyện đếm mọi lúc 

mọi nơi, các hoạt động: chiếc túi kỳ lạ, tai ai tinh, đếm bước chân, số lần tâng 

bóng..cho trẻ đếm mọi lúc, mọi nơi; đếm các bộ phận cơ thể, đếm số cánh hoa.... 

(MT30)  

 

MT30 



4. Góc nghệ thuật: 

- Góc âm nhạc: Biểu diễn các bài hát về chủ đề Thực vật, Tết, mùa xuân 

- Góc tạo hình :Vẽ, tô màu dán lá, quả, hoa cho cây; vẽ, nặn, xé dán cây to, cây nhỏ. 

CB: giấy A4, bút sáp, đất nặn, giấy màu, bảng, hồ dán, keo sữa… 

5.Góc kĩ năng thực hành cuộc sống:  

- Dạy trẻ cách rót nước bằng phễu (bình thủy tinh)  

- Dạy trẻ cách dùng dao, dĩa, kẹp, nạo… 

6. Góc Khám phá: 

- Khám phá trứng chìm, trứng nổi 

- Sự đổi màu của bắp cải tím  

- Khám phá cấu tạo của lá cây dưới kính lúp 

7.Góc phát triển vận động: 

-Trẻ chơi các TCDG lộn cầu vồng, cắp cua bỏ giỏ, mèo đuổi chuột, thả đỉa ba ba….; 

bật ô, xâu hạt, ném bóng, ném bolling,… 

8.Góc thiên nhiên: 

- Chăm sóc cây ở khu vườn rau, gieo hạt, quan sát sự nảy mầm và phát triển của cây; 

Cắt dán các hình ảnh nhận biết hành vi bảo vệ cây, bảo vệ môi trường 

 

Hoạt động ăn, 

ngủ, vệ sinh 

- Có một số hành vi và thói quen tốt trong vệ sinh, phòng bệnh: Vệ sinh răng miệng sau 

khi ăn trước khi đi ngủ và sáng ngủ dậy, biết đi tất, mặc áo khi trời lạnh, đội mũ khi đi 

nắng….  

- Dạy trẻ ăn xong cất bát, thìa đúng nơi quy định, tụ lau miệng, uống nước, xúc miệng 

nước muối sau ăn. Đi vệ sinh về chỗ quy định.  

- Mời cô mời bạn khi ăn, nhắc trẻ giữ vệ sinh khi ăn  

 

 

Hoạt động chiều 

*Tuần 1: 

-Thứ 2: + Đi trên ghế băng đầu đội túi cát          

             +TCVĐ: Chuyền bóng 

- Làm bài tập toán. 

- Rèn kỹ năng cài khuy. 

 

 

 

 

 



-Dạy trẻ sử dụng kéo. 

- Lao động, vệ sinh cuối tuần. 

- Văn nghệ, nêu gương bé ngoan.  

*Tuần 2: 

- Thứ 2: +DH: Màu hoa 

              +TC: Hát theo hình ảnh. 

- Dạy trẻ cách mặc và cởi quần áo. 

-Làm bài tập toán. 

- Hoạt động lao động, vệ sinh và sắp xếp lớp học. 

- Văn nghệ cuối tuần, nêu gương bé ngoan.  

*Tuần 3: 

- Thứ 2: + Trườn chui dưới dây. 

              + TCVĐ: Bắt bướm 

- Làm bài tập toán. 

- Dạy trẻ cách nhặt rau ngót. 

- Vệ sinh cuối tuần.  

- Liên hoan văn nghệ. Nêu gương bé ngoan.  

*Tuần 4: 

- Thứ 2: + DH:Quả 

               +TC: Ai nhanh nhất.  

- Tìm hiểu một số món ăn truyền thống của thủ đô Hà Nội (MT50)  

- Xem video một số cảnh đẹp, lễ hội của quê hương, đất nước 

+Cho trẻ xem video hội Gióng, Hội Lim... (MT75)  

- Làm bài tập toán. 

+ Hoạt động lao động, vệ sinh cuối tuần. 

- Văn nghệ cuối tuần, liên hoan văn nghệ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MT50, 

MT75 

Chủ đề - Sự kiện  Bé đi chơi Tết  
Các loại hoa mùa 

xuân  

Cây xanh và môi 

trường sống  
Một số loại quả  

 



Đánh giá KQ 

thực hiện 

ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN 

 

 

ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU 

 

Ban giám hiệu Khối trưởng Giáo viên 

 


